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	BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
_______________________

Số:        /TTr-BVHTTDL
DỰ THẢO (Xin ý kiến lần 2)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________________

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2021


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; 

quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
_____________________

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo (gọi tắt là dự thảo Nghị định) với những nội dung chính như sau: 


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (Nghị định số 131/2013/NĐ-CP); Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (Nghị định số 28/2017/NĐ-CP); Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch (Nghị định số 45/2019/NĐ-CP),  Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao (Nghị định số 46/2019/NĐ-CP)  và Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (Nghị định số 38/2021/NĐ-CP) được ban hành đã giúp cho công tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được tăng cường và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả mang lại các nghị định trên vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế trong công tác thực thi pháp luật, cụ thể: 

Thứ nhất, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó, có thay đổi một số chức danh của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và mức tiền phạt tối đa của một số chức danh được quy định tại các nghị định trên. Do vậy, để bảo đảm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Thứ hai, trong quá trình triển khai thi hành các nghị định xử phạt còn gặp một số khó khăn trên thực tế do hành vi chưa đủ hoặc chưa rõ ràng trong lĩnh vực du lịch như hành vi không lưu giữ hồ sơ liên quan đến kinh doanh dịch vụ lữ hành, hành vi không có người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành trong quá trình kinh doanh dịch vụ lữ hành (người kinh doanh dịch vụ lữ hành là một trong những điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, tuy nhiên trên thực tế kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp không bảo đảm duy trì điều kiện này), hành vi không còn phù hợp do pháp luật về nội dung có sự thay đổi như hành vi không chấp nhận thanh toán bằng thẻ do ngân hàng phát hành (trong lĩnh vực du lịch), hành vi không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động tư vấn, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định (lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan). 
Để khắc phục kịp thời những khó khăn, bất cập trên đây, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo là cần thiết nhằm góp phần tăng cường hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung, đồng thời bảo đảm phù hợp với sự phát triển khách quan của thực tiễn.


II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo nhằm quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính, sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính làm căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo. Đồng thời, khắc phục những khó khăn, bất cập trong thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
2. Quan điểm chỉ đạo 

Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên những quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây:

- Bảo đảm tính hợp Hiến, phù hợp với quy định của Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và pháp luật chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của nội dung dự thảo Nghị định với các văn bản là căn cứ pháp lý.

- Bảo đảm các hành vi vi phạm hành chính và chế tài xử lý hành chính phù hợp quy định nội dung thông qua rà soát quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch. Chỉ sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn và bãi bỏ các quy định không còn phù hợp.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:
- Xây dựng Báo cáo đánh giá sơ kết tình hình thi hành các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, làm cơ sởsửa đổi, bổ sung các hành vi còn vướng mắc không thực hiện được hoặc còn thiếu. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh thuộc các lực lượng có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, xây dựng dự thảo Nghị định và các văn bản khác theo quy định. 
- Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập lấy ý kiến dự thảo Nghị định. Gửi văn bản (2 lần) lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, các Hiệp hội du lịch, thể thao, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch,...  các đối tượng liên quan khác và các chuyên gia. Đăng tải dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định trong thời gian 60 ngày theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (2 lần).
- Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp, rà soát, nghiên cứu tiếp thu hoặc giải trình các ý kiến góp ý (có Bản tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức riêng), chỉnh sửa dự thảo Nghị định và hoàn thiện‎ hồ sơ dự thảo Nghị định theo quy định. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (có Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp riêng), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định ngoài phần căn cứ pháp lý, nội dung được chia thành 7  điều bao gồm:

- Điều 1 sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

- Điều 2 sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

 - Điều 3 sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
- Điều 4 sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
- Điều 5  quy định thay thế cụm từ và bãi bỏ một số điểm, khoản và Điều của các nghị định.
- Điều 6 quy định hiệu lực thi hành.
- Điều 7 quy định trách nhiệm thi hành Nghị định.

2. Nội dung cơ bản  


a)  Về hành vi vi phạm:
- Nghị định số 45/2019/NĐ-CP:

+ Hành vi không lưu trữ hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành chưa được mô tả cụ thể là những loại hồ sơ nào, do vậy cần sửa đổi, bổ sung quy định rõ hồ sơ kinh doanh lữ hành, bao gồm: hồ sơ về hợp đồng lữ hành; hợp đồng đại lý lữ hành; hợp đồng hướng dẫn hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; chương trình du lịch; văn bản liên quan đến mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch hoặc văn bản liên quan đến làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hải quan cho khách du lịch đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Với việc quy định cụ thể hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành là những loại hồ sơ hồ sơ như trên sẽ tránh được việc không thống nhất do lúng túng trong việc xác định loại hồ sơ cần lưu trữ hoặc lạm quyền trong quá trình thanh tra hoạt động của một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trên cơ sở quy định cụ thể hành vi này, cần bãi bỏ hành vi không lập và lưu trữ chương trình du lịch do nội dung đã được tích hợp vào hành vi trên.
+ Bổ sung hành vi “Không có người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định trong quá trình hoạt động”, do trong quá trình thanh tra đã phát hiện các doanh nghiệp khi xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành có người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định nhưng trong quá trình hoạt động lại không duy trì được điều kiện này mà không có chế tài để áp dụng xử phạt.

+ Bãi bỏ hành vi không nhận thanh toán bằng thẻ do ngân hàng phát hành, vì pháp luật về du lịch đã bỏ quy định các cơ sở kinh doanh hành hóa, dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch phải nhận thanh toán bằng thẻ do ngân hàng phát hành. 
- Nghị định số 131/2013/NĐ-CP:

Bãi bỏ hành vi không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động tư vấn, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền do pháp luật nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan đã bỏ quy định này.

b) Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và phân định thẩm quyền:

Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường bảo đảm phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 
...... 

Trên đây là các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (3) Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý Bộ, ngành và  các cơ quan, đơn vị, cá nhân; (4) Báo cáo sơ kết thi hành Nghị định; (5) Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định; (6) Báo cáo đánh giá tác động đối với nội dung dự thảo Nghị định; (7) Bản góp ý kiến của các Bộ, ngành. 

	Nơi nhận:  

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;                                                                             

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, PC, TO (10).       


	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hùng




PAGE  

